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CHỈ HƯỚNG VẬN BỘNG TRONG TIẾNG VIỆTITiii
Nŝíg ìỉu y ễ n '

1. Khái niệm hưởng vận động trước hết đưỢíí xác định và  làm  waiinng ịỏ 
thế đối lập với hướng lĩnh. Hướng lĩnh được hinh thành trong  !iễn.gỊ w /iệ i  pắ 
nhóm fừ Irên, dưới, Irong, ngoài... Trong khi đó, hưởng vận đ ộ n g  s?!ắ>mi với !I 
lin,xuỖngyra,vào..- Như vậy, nẽu hưỏ-ng tĩnh dược hinh thành gận Víớriii nhận 
và tính đối ứng các quy mô kich thước khôiig gian thông qua sự  so  íssánh ti 
đối của một chủ thè không di động thì hướng vận động, ngược lạ i, Ịgíắiini với I 
thức của rnột chù thễ đang di động [2] Từ dó, có the n ó i : từ cLĩ hưtứ niẶgg vận ( 
ra đời là kết quả của một quá trình Dhận thức vè một dạng vận độjụgj.. troní 
đích không gian má chủ th ì  vận dộng đang di động hướng tới luôn  m&nm i tronc, 
đỗi ứng (dưới dạng này dạng khác) với điềm xuất phát.

2, Xét từ góc độ bản Ihẽ của các quá Irình hình thành theo hironn^gg quy 
ngữ nghĩa gắn với sự phát triền định hướng của tư duy nhận UhiúrtCíĩ... (« i 
niệm của con người không đứng im mà luôn vận động, ohuyẽri từ  cảii moọ san;; 
kia, tràn từ cái nọ sang cái kia, khỏng như vậy, chúng không còn  là eảiiii phản 
đời sống sinh động...» Lênin, Hút kí triểt học, Sự Ihật, 1977 (r. 282) tlhìi íBsau đâị 
tiềnđề  nhận thức không thề thiếu với sự hình thành nhổm từ n à y  :

a) Nhận thức về vẠn dộiig di chuyỉn ' (gắn với nhóm (ừ động  ltá(C :: đi, cỊ 
bườc, bò).

b) Nhân thức về inối tương quan giữa các quy niỏ và kích th irớc  ,kvỉbônfỊ Ể
gắn YỚi nhóm cao'— thăp, trên — dưới, hẹp — rộng, trong — ngoà i . ( Ở V  díiy. 

nhấn niạuh, nếu chủ thẽ vận (ỉộng không có ý niệm vè mối tư a n g  (qiuiaan kh 
gian cao — thíìp, trên — dưới, rộng — hẹp. ngoài — trong... ìhi kl ôn g  c ô  'tíiaồn đề 
quá trinh định hinh ý niệm LÊN, XUỐNG, VÀO. RA... ; và n s i r ạ c  lạii, inếii cl 
thức được sự đói ứug kích thước kbỏng gian nhưng chủ thè tư  d u y  C:huưja ý  t 
được trạng thái vận động di chuyền 1 hi ý niệm trên cũng thiốu tiẽn đè điẽ Itrởtỉi 
hiện thực. Nguyên ỉắc quy nạp này có tliẽ bièu diễn sơ lirạc nh ir  sa u

ý niệm VẬN ĐỘXG n i  CHUYỀN> HOẠT
(gắn với nhóm ; đi, chạy, bò. S^ĐỘNG ỷ  IIƯỞNG
bước, baỵ, bơi...) • / NHẬÍx' (gắn v ứ i : ra, vào, l<êinv,
ýriiệii. KÍCH TIIƯỚC KHÙNG GIAN/ THl' C xuống,...)
(gắn với nhóm : cao-tbấp, rộ n g — 
hep, trên-dưới, trong-ngoài...)
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i f
t?Ị Ciíih nguyên tắc qui nạp ngữ nghĩa trển  giúp la xảc li n'i, dù nhrm  từ chĩ 
Ịồịíní 'ận động (ra, vào, lèn, xuống...)> Iihóm từ động tác (chạjr, bò. bước...) và 

i m t i  kich thirờc không gian c ù n g  lòn l ạ i  chung trên trục đ ồ D g đ ạ i  nhưng, vè 
it licĩ đại, nhóm từ  chỉ hướng vận độiig không thề luẫ l  hiện sớm hơn hai

pióinka [3].
í' '

3. \ề phương diện khác, khi nói đến quá trinh hìoh Ihành nhóm lử này, ciĩ 
lỊíịién ti không thè không gắn nó với đặc điễin loại hinh cụ thề. Nễu so tiễng 
ivỉột (cfiig như tiếng Trung Quốc, liẽng Khmer, tiếng Thái..,.) vói một s6 tiểiig 
Ịhuộc h) Ấn Ảu thi trong ti% g Việt ý niệm ve hướng vận động Irên đirợc địntì 
ninh với dău hiệu ỉrti|^|ybáLtừ yjodn clìĩnh ; nỏ có thề dùng như yếu tố phụm  f ã i  VƠI a a u  n i ẹ u  í n i Ị ^ i Ị tm ^ A ^ io a n  c i n n n  ; n o  c ờ  t n e  d u n g  n n ư  y e u  10 p n ụ  

. (aif ab, aus, e i n . . .  Cj b, bz,... (liếng Nga) đong thời vừa dùng
ợc Ĩ(C lập với vai trò hạt nhân trong các kết cấu biều hiện vận động di chuyền 
mg<.lổng gian (vi ựụ vào trong Nó chạy vào » và trong « Nỏ vào nhà >). Trong 

y U i  đí, 7 tiếng Ấn-Âu phân lởn ý niệm này định hình dưới dạng phụ gia (affixe), 
M nhiig pĩiụ gia này không thị  là hạt  lìhân độc lập  trong các kết cẫu biều hiện

ii Wn đ»rg khòng gian nhir ò tiéng Việt, liếng Trung Quốc, Thái...
>■ N'lr vậy có thề nỗi được rằng, sự đồng hinh giữa chinh to và phụ tố về niặt 
Ịn/j Jiii và sự /ìóa kẽt giữa nhởn tỗ vận động và nhân tô hưởng vS mặt ngữ nghĩa  

hai nặt thống nhát không thề tách rời, quì định đặc trirng bản chăt của nhóm 
chỉhrởng vận động trong tiếĩig Việt [1],

4.1ừchĩ hướng vận động hinh thành lừ  tiền đề nhận thức vè tính đối ứn^ 
3ng Ịiá Irinh vận động thòng qua sự so sánh tương đỗi của nhân lố chủ quan, 
làmciất chủ (Ịuan của hiộn thực (àin lỉ trên mang tiềm năng rẫt cơ độưg IroDfi 
ặctíora sự khúc xạ giữa các phạm Irù gắn với quá- Irinh cỉiuyèn hóa rghĩíi 
lắnghin, ngay từ trong các kểt cấu vận động khôtifỊ gian, ta đã có fhè chio kết 
 ̂ p iảĩánh tinh đối ứng (do nhóm từ này làm hạt nhân) thành hai : Đối ứng 

n Yi isự phản ánh hiện thực khách quan và đói ứng gắn với sự phản ánh hiện. 
'C đìi quan. Đối ứiig thứ nhẫl phản ánh hiện thực (ự nhiên của môi tnràiitỉ 
hhl và đối ứng Ihứ hai nặng tỉiỏng báo vè bản thân lính chất hoạt động của 

VI thívậii độn^. Lẻn, xuỗng, ra, vào liêu biẽu (ho phẵn ánh đối ứng thứ nhẩt 
>,đi,đ'n tiêu bièu cho đối ứng thứ hai. Tức là, khi trục vận động lò gich đượử 
ện tiỊC hóa bằng ra, váo, lén, xuõng  thi ta có câu h ỏ i : vận động ấy dièn ra Iheo 
ịễ đổ rngđịa hình lự nhiên nào?  lừ rộng đến hẹp? cao đốn thấp? ... Cũng theo 
ich cặ vấn đè trên thi nhóm sau, khi trả  lừi, đã có Uiiên hướng kliông còn gắn
i nhng thông báo vd đối ứng địa hinh tự  nhiên khách quan. Câu hỏi ỏ đây là : 
n d)ig áy 'diễa ra một chièu hay khép k ín? Thuận hay nghịch hướng, xiiẩí 
át la^ tiẽp cận?

?.C)ính đặc điềm bao quát về lièm nàng chuyên hóa tròn, đặc biệt, lại còn là 
8n đ; ihong phú cho quá trình phát triền răt đa dạng của nbóm lừ. Chẳng hạn 
Ị  các ổc thái nghĩa được phân bõ một cách phô biến 'trên bỉnh điện sử dụng 
Ing líi, ta có thề qui thành ba hirớng đối ứng thuộc ba phạm trù nghĩa mà 
tra (fauig ít nhièu có mối liên hệ bên trong (hoăc trirc tiếp hoăc gián tiếp).

Oncó thê cảm nhận đ ư ợ c :  phạm l rù không gian, pỉiạni Irù thời giau, phạm 
<rii lân 'í. Chẳng hạn, có thề ffêu lên một số kẽĩ cấu cụ tíiè như sau :
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HAj (X chạy ra đường) thỏng báo hướng di chuyền từ  h fp  (tin rộngì (khô 
^ian).

RAa (X lim ra đáp số) nèu tứl quả và kẽt thúc quá trinh hoạt (lộng (thtời «iaji
RAg (X đẹp ra) gián tiếp bộc lộ thái độ ngạc nhiên (theo liướug tích cực).
Bằng con đirờng xúc cảm tăm li trong khi binh phầtn thuộc tinh (s;ắc dẹ 

RAisang ý nghĩa không gian. Với RA2 và RA3 ý nghĩa không gian đà Ikhúc ' 
thành sắc thải khác'. Nghĩa sắc thái khác ờ đây dĩ nhiên không còn ứng Iiguyi 
với nghĩa không gian gốc ở RAj. Tuy nghĩa sản sinh vẽ sau gắn với RAa,, RA3 (Ị 
thề chưa (hoặc vĩnh viễn không) nầtn trony hệ thống, nhưng vè chức năng  gia 
tiếp, RA2 và RA3 đêu có góp phần cụ thề của Ịiiịnh. vàT) việc tạo ra lượnig thôi 
tin chung cho ca kết cấu (như RAi). Như vậy ;;^" 'inặ t thao tác, khi đẵ (dựa VH 
lính chất mở rẫt linh hoạt của cơ chê ngữ nghĩa (thông qua sự giao hoiản giỉí 
ngôn ngữ và lời nói) làm tiền đẽ dề khảo sát thi dù muốn dụ không phải dựa  Irừ 
cơ chế nghĩa mới và phải xét sự b.iến dộng càn tim ấy diễn ra ở dơn vị nihỏ nỉú 
của nghĩa  theo qui luật chi phối giữa cảc phạm (rù không gian, thời gian V 
tâm li qua những dạng khúc xạ có thề có như Ihế nào [õ].
RAi, . ! ..................... X lim RAj đáp số/., nghe RAj lẽ phải/... chạy RAa tiền.

Nghĩa gốc không gian của RA] (vốn gắn liền với tièni năng nghĩa tố ilễpcậ 
Irên trục không gian) khúc rạ thành khả náng báo hiệu sắc thái kèt quả  (,i'rng 
điềm  mốc hoàn thành trên Irục không gian) của RAg
ỉí Aj....................................X đẹp RA3/.. trẻ RA3 /... giàu RA3

Nếu RA3 trong kết cấu (X đẹp ra) là niột báo hiệu vẽ sắc thái nhiều ngạic nhiê\ 
trong binh giá theo hừớng bộc lộ lú c  cảm của cliủ thề binh phâiĩi, thi sắc thí 
ngạc nhiên này có thề hièu là một trạng thái hưởng nội ẹủa ấn tư ợ ng  tưoíì 
p h ả n ,  v à  t i r ơ n g  p h á n  k h i  c h ư a  h ư ớ n g  n ộ i  ( c ò n  n g u y ê n  d ạ n g  ở  p b ạ m  Irù  k h ôn |  
gian) Ihi chính đó là sự đối lập hẹp  — rộng  của quá trình vận động vốn gắin với 
nglila từ vựng fcốc cùa KAj [G(..

6 . Như vậy, rõ ràng mối liên hệ bèn tronR giữa ra,, roj, rag. đặc b iệt giTr 
rạj với rag, đâ nói lên mậd cách khá ỉiêu biều tính phức tạp của quá trinh chuyề; 
hóa nghĩa của nhóm lìr chỉ hướng vận động trong tiếng-Việt. Dù sao, chuyề 
hỏa nghĩa ở đây, trirớc hễt, không phải là vấn đề mất nghĩa dề trở  thàinh fd] 
h ir»  và « từ  trổng)). Mối lién hệ bên trong (tức là niổi quan hệ ngữ nghĩ;a) giũj 
chúng, tuy qua nhièu dạng khúc xạ, nhưrig cuối cùng cái nghĩa mont; .m anh nhạ 
m à ta đang có không hề hoàn toàn phủ dịnh cái dẩu ấn bản chất nghĩa đàu  tiô 
Ngữ nghĩa a đối ứng»(hoậc tương phản) gẳn với nhận thức của phạm tnù lí|ti 
<được coi là néỊ bản chẫt nhấl của từ đang nói đến) tuy không đồng nhíál đưọ 
với ngữ Iighĩa c ngạc nhiên® íthuộc phạm trù bộc lộ xúc cảm) hinh thiành V 
s a u ; nhưng qua mối liên hệ mà ta còn cảm nhận Iheo hường tí giải n h ư  bưó 
đ ă i i  đỡ l à m  thì rõ ràng cái dău ấn đầu liên — qua nhiều đường giây khúc xạ TÙ 
phức tạp vừa tinh tế nhưng ríit có nguyên tâc — vẫn cò n : nghĩa phạm v ỉ khôn 
gian khúc xạ thành nghĩa phạm vi thòi gian và nghĩa phạm trù cảm tính ; nghĩ 
íồn lại dưới dạng như là công cụ miêu tả chuyẽn sang dạng như là công cụ bộ 
l ộ  c ả m  x ú c . . .  ^
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hìn chung, có thề-nói được rằng, hru ý ghi nhận nél biín chát của lừ hướng vận 
jng ở đày, thực chẫt là tim mổi liên hệ bên trong giữa sự hình tìiành và phát, 
iễn của chúng. TiỄn đẽ động nằm trong bản chẩt ngừ nghĩa v ^ i ig a y  trong^ 
urơng thức cẫu tạo. đă được vừa loại suy vừa khúc xạ trên íííTiều phạm trù  
ỉác nhau, tạo cho nhóm từ  này một ưu Ihế gần như tuyệt đối, so với nhièư 
lóin khác Irong tiếng Việt, ve mặt phát triễn và mở rộng phàm chất nghĩa.
0  vậy, ghi nhận thêm vê bản chất của nhóm từ này đông thời cũng phần 

Ho là xcm xét những nguyên tắc, những qui luật có Ihẽ có của quá trinh phá vã
nh thốagnhẫtvà ôn định ban đău inột cách tương đối sẵn có giữa (cái ía tạm gọ i  
) « kí hiộii.» và « khái niệm » qua « hành nghĩa thông báo » của chúng ; đè cuối 
ing, từ đó, trở  lại làm sáng tỏ hơn những nét thuộc về bản chất của chinh 
lủng troDg mối liên hệ giữa chiều sâu của quả trinh phát triễn nhận thức vốn  
lôn gắn một cách biện chứng với chiều rộng của sự phân bố lại giá trị các kí 
iệu lừ góc độ tín hiệu học (v6n thuộc về ngôn ngữ và) trong mối quan hệ với 
gôn Iigư./-

CHỦ TIIÍCH

[lj Tbeo các.h xác định của chủng tôi, nhóín này hiện gòm 11 : ra', vảo, lẻiầ 
Ịuống, (lến, lới, sang, qua, lại, di, về (tiêu biễu là ra, vào, lẽn, xuống ; ở đây, pbân 
Ịớn chúng tôi chỉ néu những từ này). Cho đến nay, nhóm từ  chỉ hướng vận độn(i 
lói chung được nghiên cứu theo hướng miêu lả hơn là lí giải. Sựchuycn hóa cùa 
thúng kéo theo vấn đề từ  hư» và f(từ thực » — do vậy chưa có phirong hướng 
iải quyết Ihật thỏa đáng. Bài viết này không trực tiếp giải quyễt vấn dê. Tuy 
hiên, từ mộl trong những luận điêip đirợc công nhận trong luận án tiến sĩ (bảo  
'ộ tại CHDC Đức 1984), qua Mi nàyj chúng tôi muôn kết hợp gợi lên giản 
uột vài liền đề có tính chãt phương hướng theo sự  cố gắng chủ quan của minh 
ào quá trinh giải quyẽl vẩn đễ chung đang đặt ra.

[2] Có thề so sánh :... « trong nhà » vái (T váo nhà *. « trẽn gái' ft v6i « Un gn c »
[3| TroiiíỊ quốc âm thi tập (XV, Nguyễn Trãi) chưa có RA, VẢO (kỗ (ảchúĩiịí 

mát hiện dưới dạng xuăt, nhập cũng không ỉhãy). Điều này phù hợp với lôgich 
Ịhởi gian vè trình tự xuẫt hiện: nhỏm ra, vào, lên, xuống tiêu biễu cho sự ra  
ỉời chAni nhát theo dự doán của chúng tôi.

[4] Théo chúng tôi, chính bản thốn cách xảc định này đă chừng nào làm bộc 
ộ nél loại hình không thề phủ nhận của nhóm từ  này trong tiếng Việt khi so sánh 
rới ngôn ngữ Ấn — Âu. Và cũng chính từ đỏ, đặc biệt lừ trong chiêu sâu của 
nỗi liên hệ giũa hòa kết về ngữ nghĩa và đồng hình về hình thái, ta có tiền 
[iâi thích vì sao khi là hạt nhân củ ak ễ t  cấu vận động không gian (-VÍ dự: Tòi lèa 
Júi (Việt), Ngã thượng sơn (Hán) ) thi sau nó không cần quarí hệ từ..,

[5] Tinh chẫt khác nhau giữa chúng được xác định như sau :
a) Hướng khôny gian mang tính chẫt cụ Ihề, khách quan, cỏ sắc thái đ5i iệj> 

Ịhặt chẽ. cổ thề nhận biết được bằng trực quan khi quan s á t ;
b) Hướng thời gian tuy bắt đàu trừu lượng, diện đối lập không cao nhưng 

ù sao trình tự tién tởi của nó trong quá trinh vận động vẫn gắn trực tiếp vò ỉ 
ỊIC khỏng g ian :
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Trục không gian... xuíl phảt -*• vượt qua íiếp cận.
Trục thời gian... bẳt đầu -♦ tiếp lục -► kết thúc
c) Hướng tâm lí là hướng Irừu tượng được hình thành bẳn'Ị con  đoiTỜng b 

lộ xúc cảm khi gián tiẽp binh phằm thuộc tính cùa sự  vật. 'l inh  đỗi llậập troi 
nội bộ trực tàm lí không ứiig trực liếp với các n ổc trèn trục không gian th c (0 hưới 
vựn động liễn tới (nhir Irục thời.gian ứng với trục khổng gian).

Trục không gian^. xuất phái -♦ vượt qua tiễp cận
Trục lâm lí... lich cực —> trung tính -»• tiêu cực

(hoặc tiêu cực) (hoặc tích cực)
Trong khi xem xét mối quan hệ trên, chúng tôi lưu V cơ sò  những luíận diềi 

«Vận động là sự tliổníỊ nhất của tính liên tục của không gian và  thôn  gian 
(Lêiiin. s.đ.đ tr.287)... « Các hành động nhằm tiin hièu các thuộc tinh củia sự VI 
hinh thành inột cách fự phát và khòng chuyến vào mức Irí tuẹ tnà dừing lại 
Irường tri giácw. (P.Ia. Ganperin. Tâm lí học Liên Xô, Tiến bộ, M oxkva, lr.36g!

[6] Theo chúng tôi. quá trinh chuyẽn nghĩa ờ đây phải gắn với hai 'đliiẻukiệii
a) Nghĩa khái niệm biển thành nghĩa bieu cảni bẳng con đường ẫn  lu<ợngxú 

cảin nói chung.
b) Và troug trường hợp này nghĩa mang tính chẫt khái niệm chuyíèn sar, 

dạng kliòng còn lính chất khái niệm kéo theo sự chuvền đôi từ tác dựng miêu i 
khảch thề sang thành còng cụ đề iự bộc lộ của chủ thầ.

H r y E H  /lAÍÍ.  P P y n n A  C;iOBA c o  3HAMEHHEM H A n P A B / l E H H ỹ l  
j[lBH>KEHMH B BbETHAMCKOM 513bIKE 
( i lO n O / lH H T E / lb H blE  COOBPA>KEHH5I)

ậ

B  C T a T b C  n p e t i n p i i H i i M a e T C í i  e m ẽ  O A I I H  u i a r  n o  n y T H  í i S y q e n H H  B b e T n : a M C K H |  
r,aai-o;ioB, o ố o a n a M a í o m n x  HanpaB/ ieHHe ABHỉKeHHH, MCTOAOM or ii i caHHH H pa3T,fl 
CHeHllH pa.?;iHqHUX OTTCHKOB inaHeHHH,  CBH3aHHbix c  KaTeropHHMH npotCTpaHĩ  
'JIta, 3 p eM cn n , i i c i i x o ; i o n i i i .  I

iNGUYKNLAI. IIÍE GROUP OF WORDS DENOTING MOTION I N  
VIETNAMESE (SUPPLEMENTARY REMARKS)

The article goes further into the study of the essence of the group oif won! 
denoting the direction of inolion in Vietnamese by combining desc rip tions  an̂  
explanations oil the different semaalical shades in the categories o f  sji>acc, 0 

lime and'of psychology.
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